
Phụ lục I
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM

A. DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2022/TT-BYT

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh nghề

nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng
lương lần sau

I Trung tâm Y tế Thành phố Kon Tum

1 A Lâk Nhân viên, Trạm Y tế
phường Trường Chinh

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

V.08.05.13
2 2.06 01/11/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 1 2.1 01/11/2021

II Trung tâm Y tế Huyện Kon Plong

2 Nguyễn Thị Diễm Kiều

Nhân viên trạm Y tế thị
trấn Măng Đen, Trung
tâm Y tế huyện Kon

Plông

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV

V.08.05.13
7 3.06 01-07-2021 Hộ sinh

hạng IV 5 3.34 01/3/2023

III Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

3 Phạm Hoàng Tú Nhân viên khoa CĐHA
Cao đẳng kỹ

thuật hình ảnh
Y học

Kỹ thuật  Y
hạng IV 6 2.86 01/10/2021 Kỹ thuật

Y hạng IV 4 3.03 01/10/2021

IV Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

4 Nguyễn Văn Hưởng Nhân viên Phòng Tổ chức
- Hành chính  Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2.86 01/01/2023 Dược

 hạng IV 4 3.03 01/01/2023

5 Nguyễn Thị Hoài Khánh
Nhân viên, phòng Điều
dưỡng - Quản lý chất

lượng - Công tác xã hội

 Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/03/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/3/2023

6 Y Hội Nhân viên, khoa Y, Dược
cổ truyền

 Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/10/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/10/2021

7 Đinh Thị Lan Anh Nhân viên Khoa Dinh
Dưỡng

 Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/05/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/3/2023

8 Lê Văn Dũng Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực

 Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01-10-2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/3/2023

9 Lê Thị Duyên Nhân viên Khoa Phụ sản Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 5 2.66 01/04/2022 Hộ sinh

hạng IV 3 2.72 01/04/2022

V Trung tâm Y tế Huyện Đăk Glei

10 Y Oanh Nhân viên, Trạm Y tế xã
Mường Hoong

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 2 2.06 22/10/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 1 2.1 22/10/2021

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Đinh Văn Trường Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Plô

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/07/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/07/2022

VI Trung tâm Y tế Huyện Ngọc Hồi

12 Võ Thị Thanh Sen Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Dục

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/03/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/3/2023

VII Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nhân viên, Khoa
tổng hợp - An dưỡng - Nhi

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 2 2.06 01/09/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 1 2.1 01/09/2022

VIII Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

14 Nguyễn Hữu Toàn Nhân viên khoa Kiểm dịch
y tế quốc tế

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 8 3.26 01/08/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/08/2022

IX Trung tâm Y tế Huyện Ia H'Drai

15 Lò Văn Tình

Nhân viên Khoa cấp cứu -
Hồi sức tích cực và chống
độc - Phẫu thuật - Gây mê

hồi sức - Ngoại - Rằng
Hàm mặt - Mát- Tai mũi

họng

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 4 2.46 01-08-2021 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/3/2023

16 Trương Thị Thùy Dung

Nhân viên Khoa Kiểm
soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và
điều trị nghiện chất - An

toàn thực phẩm - Y tế
công cộng - Dinh dưỡng

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 5 2.66 01/09/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/09/2022

17 Cao My Na

Nhân viên Khoa Cấp
cứu -Hồi sức tích cực và
Chống độc -Phẫu thuật -
Gây mê hồi sức -Ngoại -
Răng hàm mặt -Mắt -Tai

mũi họng.

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 5 2.66 01/09/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/09/2022

18 Y Mước Nhân viên Trạm Y tế xã
Ia Dom

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 3 2.26 01/01/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 2 2.41 01/01/2022

19 Lương Thị Mai Nhân viên Trạm Y tế xã
Ia Đal

Cử nhân Y tế
 công cộng

Dân số viên
 hạng IV 5 2.66 01/02/2023 Dân số viên

 hạng IV 3 2.72 01/02/2023

20 Lê Thị Phương Thảo Nhân viên Trạm Y tế xã
Ia Dom

Cử nhân Y tế
 công cộng

Dân số viên
 hạng IV 5 2.66 01/02/2023 Dân số viên

 hạng IV 3 2.72 01/02/2023

21 Trần Thị Diệu Thu

Phụ trách Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y
tế - Xét nghiệm - Chẩn

đoán hình ảnh.

Dược sĩ đại
học

Dượcsỹ
 hạng IV 7 3.06 01/01/2023 Dược

 hạng IV 5 3.34 01/3/2023
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X Trung tâm Y tế Huyện Đăk Tô

22 Lê Thị Mỹ Lai
Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng và Dinh

dưỡng

Cao đẳng
 điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/04/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/04/2022

23 A Lao Khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Cao đăng
 kỹ thuật hình

ảnh

Kỹ thuật y
hạng IV 6 2.86 01/05/2021 Kỹ thuật

 y hạng IV 4 3.03 01/05/2021

XI Trung tâm Y tế Huyện Kon Rẫy

24 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Khoa Nội Nhi tổng hợp Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01-01-2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/3/2023

25 Nguyễn Thị Tuyết Phòng Kế hoạch
 nghiệp vụ - ĐD - KSNK

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01-10-2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/3/2023

26 Đặng Thị Hân Khoa Ngoại -
 PT - GMHS - CSSKSS

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/01/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/01/2022

27 Y Tất Nhân viên,Trạm
 Y tế xã Đăk Tơ Lung

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 8 3.26 01/05/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/05/2021

28 Trần Thị Minh Nhân viên,Trạm
 Y tế xã Tân Lập

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 8 3.26 01/07/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/07/2022

29 Lê Thị Huê

Khoa Khám bệnh
 - Cấp cứu - Hồi sức tích
cực và chống độc - Răng
Hàm mặt - Mắt - Tai mũi

họng

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 2 2.06 01/02/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 1 2.1 01/02/2022

30 Nguyễn Thị Ánh

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Răng hàm

mặt - Mắt - Tai mũi họng

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/01/2022

XIII Trung tâm Y tế Huyện Đăk Hà

31 Y Huyền Trưởng trạm, Trạm Y tế xã
Ngọk Réo

Cử nhân điều
 dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 10 3.66 01-09-2021 Điều dưỡng

 hạng IV 7 3.96 01/3/2023

32 Ninh Thi Hảo
Nhân viên khoa Nội-Nhi-
Nhiễm, Trung tâm Y tế

Huyện Đăk Hà

Cử nhân điều
 dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 9 3.46 01/09/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 6 3.65 01/09/2022

33 Mai Thị Thường
Nhân viên phòng KH-NV-
ĐD-KSNK, Trung tâm Y

tế Huyện Đăk Hà

Cử nhân điều
 dưỡng sản phụ

khoa

Hộ sinh
hạng IV 7 3.06 01-04-2022 Hộ sinh

hạng IV 5 3.34 01/3/2023

34 Hoàng Thị Lâm

Nhân viên khoa KS
BT& HIV/AIDS-

TV&ĐTN, Trung tâm Y tế
huyện Đăk Hà

Cử nhân điều
 dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/3/2023

35 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nhân viên Trạm Y tế xã
 Đăk Long

Cử nhân điều
 dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01-06-2021 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/3/2023

B. DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TU SỐ 29/2022/TT-BTC
I Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

1 Phan Thị Thuận Nhân viên phòng Tài
chính - Kế toán

Cử nhân
 kế toán

Kế toán viên
trung cấp
(06.032)

9 3.46 01/07/2022 Kế toán viên trung
cấp (06.032) 6 3.65 01/07/2022
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Phụ lục II
DANH SÁCH VIÊN CHỨC BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2022/TT-BYT

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SYT ngày     tháng    năm 2023 của Sở Y tế)
________

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận
công tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình
độ

chuyên
môn

Chức
danh
nghề

nghiệp

Bậc Hệ số Thời gian
nâng lương

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
I Trung tâm Y tế Huyện Kon Rẫy

1 Tạ Cao Thị Yến My Nhân viên, Trạm Y
tế xã Đăk Tờ re

Cao
đẳng
Dược

Dược tá 9 3.09 01-05-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/3/2023

II Trung tâm Y tế Huyện Sa Thầy

2 Trịnh Thị Hà Nhân viên, Trạm Y
tế Ya Ly

Cao
đẳng
Dược

Dược tá 9 3.09 01-02-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/3/2023

III Trung tâm Y tế Huyện Ngọc Hồi

3 Y Gương Nhân viên, Trạm Y
tế xã Sa Loong

Cao
đẳng
điều

dưỡng

Điều
dưỡng
 sơ cấp

10 3.27 01/11/2022 Điều dưỡng
hạng IV 6 3.34 01/11/2022
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Phụ lục III
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CHƯA THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2022/TT-BYT

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SYT ngày    tháng    năm 2023 của Sở Y tế)
__________

STT Họ và tên
Chức vụ,
bộ phận
công tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương

Lý do chưa
chuyển xếp lương Ghi chúTrình độ

chuyên
môn

Chức
danh
nghề

nghiệp

Bậc Hệ số Thời gian
nâng lương

Chức
danh
nghề

nghiệp

Bậc Hệ số

III Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

1 Phạm Ngọc Thủy

Phụ trách
KTV
khoa

VLTL-
PHCN

Cao đẳng
kỹ thuật
vật lý trị
liệu và

phục hồi
chức
năng

Kỹ thuật
Y hạng

IV
12 4.06

VK13% 01-01-2022
Kỹ thuật
Y hạng

IV
9 4.58 Không đủ

 thành phần hồ sơ

2 Huỳnh Thị Thanh Loan
Nhân

viên khoa
Lao

Cao đẳng
điều

dưỡng

Điều
dưỡng

hạng IV
12 4,06

 VK 9% 01-01-2022
Điều

dưỡng
 hạng IV

9 4.58 Không đủ
 thành phần hồ sơ
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Phụ lục IV
DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHÔNG THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2022/TT-BYT

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày      tháng     năm 2023 của Sở Y tế)

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận
công tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Lý do không
chuyển xếp

lương
Ghi chúTrình độ

chuyên môn
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số

XI Trung tâm Y tế Huyện Kon Rẫy

1 Lê Thị Hoàng Linh Phòng Dân Số Cử nhân Y tế
công cộng

Hộ sinh
hạng IV 8 3.26 01/01/2023 Hộ sinh

hạng IV 5 3.34
Chưa đạt

 chuẩn trình độ
theo quy định

2 Nguyễn Thị Kim Văn Nhân viên,Trạm Y
tế xã Tân Lập

Cử nhân Y tế
công cộng

Hộ sinh
hạng IV 10 3.66 01-05-2021 Hộ sinh

hạng IV 7 3.96
Chưa đạt

 chuẩn trình độ
theo quy định
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